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1 KK-501
Khung tủ kính 5 mm. Bản nhôm 20.5*36mm. Nhôm 

dày 1.9 mm. Bề mặt đen lì
Thanh 5mm 1.9 Black/sliver 462,000

2 KK-502
Khung tủ có tay nắm, kính 5 mm. Bản nhôm 

20.5*68mm. Nhôm dày 1.9 mm. Bề mặt đen lì
Thanh 5mm 1.9 Black/sliver 572,000

3
ECLIP C56-

A/B/C

Bản lề mini (Ø26mm), giảm chấn thuỷ lực, bằng 

thép, lắp nhanh
chiếc nikel 35,000

4 S56
Bản lề mini (Ø26mm), giảm chấn thuỷ lực, bằng 

inox, lắp nhanh
chiếc chrome/titan 65,000

5 KK-520

Khung tủ có tay nắm, kính 5 mm. Bản nhôm 

20*20mm. Nhôm dày 2.5 mm. Bề mặt vàng hồng 

bóng

Thanh 5mm 2.5 Titan 792,000

6 KK-521
Khung tủ  kính 5 mm. Bản nhôm 20*30mm. Nhôm 

dày 2.5 mm. Bề mặt vàng hồng bóng
Thanh 5mm 2.5 titan 638,000

7 KG-52021
Ke góc dùng khung KK-520/521, hợp kim thép, 4 

chiếc/ túi
4 chiếc/tui 64,000
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8
KGALU

-52021

Ke góc dùng khung KK-520/521, chất liệu ALU dày, 

4 chiếc/ túi
4 chiếc/tui 120,000

9 G-52021 Gioăng nhựa cao su dùng cho KK-520/521 Thanh 63,800

10
ALUMI 

A14-A /B/C
Bản lề thép, dùng cho khung cửa nhôm kính chiếc Trắng 38,500

11
ALUMI 

A14-A /B/C

Bản lề thép sơn tĩnh điện, dùng cho khung cửa 

nhôm kính
chiếc Đèn/vàng 44,000

12
INOXA

S14-A /B/C
bản lề inox SUS, dùng cho khung cửa nhôm kính chiếc Trắng 49,500

13
INOXA

S14-A /B/C
bản lề inox SUS, dùng cho khung cửa nhôm kính chiếc titian 53,900

14 KK-601
Khung tủ kính 5 mm. Bản nhôm 20*20mm. Nhôm 

dày 3 mm, màu xám
Thanh 5mm 3.0 champank 990,000

15 KK-602
Khung tủ có tay nắm, kính 5 mm. Bản nhôm 

20*30mm. Nhôm dày 3mm, màu xám
Thanh 5mm 3.0 champank 1,045,000

16 KK-701
Khung tủ nhôm ko tay nắm, kính 5mm,  Bề mặt đen 

lì
thanh 5mm 3.0 Black 1,150,000

17 KK-702
Khung tủ nhôm có tay năm, kính 5mm, Bề mặt đen 

lì
thanh 5mm 3.0 Black 1,210,000

18 ALUMI A15
Bản lề góc, có giảm chấn, dùng chung với profile 

nhôm dùng cánh tối đa 600*2100mm, Màu đen 
chiếc Grey 693,000

19 CEL6XE6XXV
Bản lề góc AIR Salice  dùng chung cho cánh cửa 

nhôm và cửa gỗ.Màu đen, xám 
Chiếc 1,350,000

20 DEL6BSFV02
Ke góc Salice dùng cho khung nhôm, và bản lề AIR 

Salice
Chiếc 165,000

29 BAT-1825
Bát đỡ bắt vít dùng cho TC-2546/1846 với  bản lề 

Salice (1 trái+1 phải/túi)
túi 198,000



TT Mã sản phẩm Hình ảnh Khung định hình cánh tủ kính cao cấp
ĐVT

(3m/thanh)

Loại

Kính

Độ dày

khung
Màu sắc Giá niêm yết

27 TG-2546
Thanh giằng màu đen dùng cho ván dày 25mm, 

sâu 46mm sử dụng bản lề Salice
Thanh 3m 792,000

28 TG-1846
Thanh giằng màu đen dùng cho ván dày 18mm, 

sâu 46mm sử dụng bản lề Salice
Thanh 3m 792,000

21 KTN-3045B
Khung nhôm tay nắm thẳng dọc thanh,  

bản nhôm 22*45mm
Thanh 3m 5mm 3.2 1,100,000

22
KTN100(L/R)-

3050B

Khung nhôm tay nắm cao 1m 

bản nhôm 22*45mm
Thanh 3m 5mm 3.2 1,100,000

23 KN-3029B
Thanh biên khung nhôm 

bản nhôm 22*28.4mm
Thanh 3m 5mm 3.2 990,000

24 KTN-3045G
Khung nhôm tay nắm thẳng dọc thanh,  

bản nhôm 22*45mm
Thanh 3m 5mm 3.2 1,100,000

25
KTN100(L/R)-

3050G

Khung nhôm tay nắm cao 1m 

bản nhôm 22*45mm
Thanh 3m 5mm 3.2 1,100,000

26 KN-3029G
Thanh biên khung nhôm 

bản nhôm 22*28.4mm
Thanh 3m 5mm 3.2 990,000

30 KK-5015
Thanh profile nhôm màu đen dùng cho khung đứng 

cửa lùa kính
Thanh 3m 8.6mm 3.2 1,200,000

31 KK-5016
Thanh profile nhôm màu đen dùng cho cửa lùa 

kính lắp trên dưới khung cửa lùa)
Thanh 3m 8.6mm 3.2 1,150,000

32 TA-5015
Tay nắm dùng cho cửa lùa kính khung nhôm KK-

5015 màu đen
cái 8.6mm 3.2 250,000

33 UT-905U Ray treo trên Thanh 4m 8.6mm 3.2 1,600,000

34 OR-905 Ốp ngoài ray trên Thanh 4m 8.6mm 3.2 650,000

35 UD-905D Ray dưới Thanh 4m 8.6mm 3.2 300,000

36 GD183 Profile bắt ray trên dùng bắt tường phẳng Thanh 4m 1,200,000

37 GD182 Ốp che GD183 Thanh 4m 300,000

38 HGB-9107LED
Tay nắm nhôm định hình chữ C kết hợp đèn led, 

thanh dài 3m,màu đen
Thanh 3m 760,000

39 HGG-9107LED
Tay nắm nhôm định hình chữ C kết hợp đèn led, 

thanh dài 3m,màu vàng
Thanh 3m 760,000

Đen xước

Vàng đồng 

xước
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40 HGB-9106LED
Tay nắm nhôm định hình chữ J kết hợp đèn led, 

thanh dài 3m,màu đen
Thanh 3m 660,000

41 HGG-9106LED
Tay nắm nhôm định hình chữ J kết hợp đèn led, 

thanh dài 3m,màu vàng
Thanh 3m 660,000

42 FDA-905AF

Bộ bánh xe dùng cho hệ nhôm kính, Giảm chấn 2 

chiều, tự động điều chỉnh góc treo, tự động hồi 

phục vị trí, Bánh xe điều chỉnh cao thấp(1 bộ dùng 

cho một cánh)

Thanh 3m 8.6mm 3.2 1,600,000

43 FDA-900W

Bộ bánh xe dùng cho cánh gỗ, Giảm chấn 2 chiều, 

tự động điều chỉnh góc treo, tự động hồi phục vị trí, 

Bánh xe điều chỉnh cao thấp (1 bộ dùng cho một 

cánh) bắt vít trực tiếp không cần soi rãnh

Thanh 3m 1,400,000

Ghi chú : Đơn giá trên có thể  thay đổi mà không báo trước,Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để  chúng tôi tư  vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cập nhật cho sản phẩm./.
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